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1 M-1 Lê Văn Hân 08/09/1986 Nam SXCT 90900185
Lao động 

CBT
Khám sức khỏe

2 M-2 Nguyễn Đức Thắng 21/05/2001 Nam SXCT 50509404 Ninh Bình Không khám sức khỏe

3 M-3 Lê Xuân Tiến 08/09/2000 Nam SXCT 50511204 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

4 M-4
Thiều Nguyễn Anh 

Tùng
09/08/2001 Nam SXCT 50513686 Thanh Hóa Khám sức khỏe

5 M-5 Đặng Huyền Linh 12/02/1999 Nữ SXCT 50525814 Cà Mau Không khám sức khỏe

6 M-6 Nông Thị Thắm 22/04/2001 Nữ SXCT 50522603 Đắk Nông Không khám sức khỏe

7 M-7 Đặng Văn Tuấn 15/10/1992 Nam SXCT 50515175 Nghệ An Không khám sức khỏe

8 M-8 Lê Văn Linh 15/09/1990 Nam SXCT 51102241 Phú Thọ Khám sức khỏe

9 M-9 Nguyễn Văn Cần 04/11/1987 Nam SXCT 50521458 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

10 M-10 Trần Văn Long 04/10/1990 Nam SXCT 50512603 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

11 M-11 Đồng Văn Thuận 09/08/1988 Nam SXCT 50501785 Hải Dương Không khám sức khỏe

12 M-12 Nguyễn Viết Chi 16/11/2002 Nam SXCT 50514414 Nghệ An Không khám sức khỏe

13 M-13 Cao Xuân Trường 25/06/2004 Nam SXCT 50510259 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

14 M-14 Hoàng Văn Giang 16/06/1993 Nam SXCT 50511042 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

15 M-15 Nhữ Văn Cường 25/08/1996 Nam SXCT 50519018 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

16 M-16 Lê Thị Thanh Nhàn 24/09/2004 Nữ SXCT 51104143 Thái Bình Không khám sức khỏe

17 M-17 Cấn Xuân Bình 11/01/1998 Nam SXCT 50500128 Hà Nội Không khám sức khỏe

18 M-18 Nguyễn Danh Tuấn 30/10/1993 Nam SXCT 50500045 Hà Nội Không khám sức khỏe

19 M-19 Dương Đình Định 05/08/1994 Nam SXCT 50500759 Hà Nội Không khám sức khỏe

20 M-20 Trần Minh Quân 05/01/2003 Nam SXCT 51038721 Đắk Nông Không khám sức khỏe

21 M-21 Phan Văn Đạt 08/12/1994 Nam SXCT 50501222 Hải Phòng Không khám sức khỏe

22 M-22 Trịnh Anh Đài 24/05/1991 Nam SXCT 50512054 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

23 M-23 Lê Hữu Duy 15/10/2004 Nam SXCT 50511844 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

24 M-24 Nguyễn Thị Trà My 08/06/2004 Nữ SXCT 51111325 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

25 M-25 Nguyễn Hữu Thắng 07/03/1998 Nam SXCT 50500236 Hà Nội Không khám sức khỏe

26 M-26 Nguyễn Văn Nghĩa 02/10/1997 Nam SXCT 50502515 Hưng Yên Khám sức khỏe

27 M-27 Bùi Trung Hiếu 16/04/2003 Nam SXCT 50511027 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

28 M-28 Đàm Minh Tâm 11/04/2002 Nam SXCT 50506755 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

29 M-29 Lê Đình Lịch 17/05/2002 Nam SXCT 50511043 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

30 M-30 Nguyễn Đức Mạnh 26/12/2003 Nam SXCT 50514218 Nghệ An Không khám sức khỏe

31 M-31 Nguyễn Quang Hưng 02/09/2001 Nam SXCT 50511030 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

32 M-32 Bùi Tiến Quang 20/08/2003 Nam SXCT 50511151 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

33 M-33 Đỗ Phạm Thu Ngọc 23/06/1998 Nữ SXCT 50522023 Gia Lai Không khám sức khỏe

34 M-34 Hà Phương 25/09/1985 Nam SXCT 90410111
Lao động 

CBT
Khám sức khỏe

35 M-35
Nguyễn Bảo Ngọc 

Châu
06/11/2003 Nữ SXCT 91203529 Lạng Sơn Khám sức khỏe

36 M-36
Nguyễn Thị Minh 

Tâm
19/10/2003 Nữ SXCT 91218072 Nghệ An Khám sức khỏe

37 M-37 Lê Hữu Hưng 01/09/1989 Nam SXCT 50511198 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

38 M-38 Mạch Văn Trang 16/08/1988 Nam SXCT 50512372 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

39 M-39 Phạm Ngọc Bé 03/02/1989 Nam SXCT 50510637 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

40 M-40 Nguyễn Đình Khánh 24/12/1991 Nam SXCT 50517016 Nghệ An Không khám sức khỏe
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41 M-41 Nguyễn Văn Hùng 05/06/1992 Nam SXCT 51102305 Phú Thọ Không khám sức khỏe

42 M-42 Nguyễn Văn Thắng 23/09/1995 Nam SXCT 50512208 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

43 M-43 Phạm Ngọc Chiến 15/05/1998 Nam SXCT 50518219 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

44 M-44 Nguyễn Đình Mến 05/02/1996 Nam SXCT 50505621 Bắc Giang Không khám sức khỏe

45 M-45
Lương Thị Thùy 

Dương
09/03/1998 Nữ SXCT 50525135 Hậu Giang Không khám sức khỏe

46 M-46 Ngọ Thanh Tùng 27/05/1992 Nam SXCT 50511665 Thanh Hóa Khám sức khỏe

47 M-47 Lê Minh Thành 04/03/1991 Nam SXCT 51034437 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

48 M-48 Mai Quang Tuyền 14/05/1990 Nam SXCT 51033143 Nam Định Không khám sức khỏe

49 M-49 Nguyễn Duy Mạnh 25/02/1992 Nam SXCT 51036427 Nghệ An Không khám sức khỏe

50 M-50 Nguyễn Hữu Đệ 18/04/1994 Nam SXCT 51033512 Ninh Bình Không khám sức khỏe

51 M-51 Phạm Văn Đạt 08/11/1996 Nam SXCT 51037512 Quảng Bình Không khám sức khỏe

52 M-52 Nguyễn Văn Đạt 11/11/2003 Nam SXCT 50511338 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

53 M-53 Trần Văn Hải 18/06/1993 Nam SXCT 50520020 Quảng Trị Không khám sức khỏe

54 M-54 Nguyễn Văn Tưởng 10/06/1993 Nam SXCT 50511927 Thanh Hóa Khám sức khỏe

55 M-55 Đỗ Thị Điểm 25/06/1996 Nữ SXCT 91204901 Bắc Giang Không khám sức khỏe

56 M-56 Trịnh Huy Mạnh 11/01/1995 Nam SXCT 50511723 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

57 M-57 Tạ Văn Linh 20/03/2000 Nam SXCT 50500934 Hà Nội Khám sức khỏe

58 M-58 Hồ Thị Thuận 12/10/1995 Nữ SXCT 50522600 Đắk Nông Không khám sức khỏe

59 M-59 Nguyễn Thị Thủy 20/02/1996 Nữ SXCT 50520490 Quảng Trị Không khám sức khỏe

60 M-60 Lê Vũ Thìn 15/03/2000 Nam SXCT 50512791 Thanh Hóa Khám sức khỏe

61 M-61 Phạm Thanh Hải 06/05/1991 Nam SXCT 50514926 Nghệ An Khám sức khỏe

62 M-62 Nguyễn Hữu Cương 28/10/1992 Nam SXCT 50513795 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

63 M-63 Nguyễn Văn Việt 11/05/2004 Nam SXCT 50507225 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

64 M-64 Trần Lan Hương 29/01/2003 Nữ SXCT 50509805 Ninh Bình Không khám sức khỏe

65 M-65 Đào Văn Tùng 19/12/2000 Nam SXCT 50508772 Thái Bình Khám sức khỏe

66 M-66 Lê Bá Lương 19/04/2003 Nam SXCT 50516208 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

67 M-67 Lê Ngọc Thế 24/07/2001 Nam SXCT 50516466 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

68 M-68 Nguyễn Anh Đoàn 29/03/1999 Nam SXCT 50506787 Bắc Ninh Khám sức khỏe

69 M-69 Nguyễn Văn Đàn 23/11/1998 Nam SXCT 50516233 Nghệ An Khám sức khỏe

70 M-70 Văn Đức Nhiên 21/10/2004 Nam SXCT 50515139 Nghệ An Khám sức khỏe

71 M-71 Phan Văn Lệnh 24/01/1998 Nam SXCT 50518033 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

72 M-72 Lê Xuân Đắc 27/11/1991 Nam SXCT 50512780 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

73 M-73 Hà Văn Đạt 09/12/2001 Nam SXCT 50510578 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

74 M-74 Nguyễn Công Khiên 01/02/1995 Nam SXCT 50508257 Nam Định Khám sức khỏe

75 M-75 Quách Văn Hoà 21/06/1995 Nam SXCT 50512249 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

76 M-76
Phan Nguyễn Diệu 

Uy
21/02/2002 Nam SXCT 50515379 Nghệ An Không khám sức khỏe

77 M-77 Nguyễn Trọng Văn 07/01/1995 Nam SXCT 50519692 Quảng Bình Không khám sức khỏe

78 M-78 Phạm Minh Tiến 10/04/1997 Nam SXCT 50514911 Nghệ An Khám sức khỏe

79 M-79 Quàng Văn Hưởng 10/03/1995 Nam SXCT 50507701 Sơn La Khám sức khỏe

80 M-80 Nguyễn Đình Tâm 14/05/2000 Nam SXCT 50512490 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

81 M-81 Nguyễn Đức Hợp 24/07/2004 Nam SXCT 50511487 Thanh Hóa Không khám sức khỏe
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82 F-1 Đặng Văn Cường 15/08/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50544871 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

83 F-2 Nguyễn Hoài Nam 25/03/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50544988 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

84 F-3 Nguyễn Nếp 15/08/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50548710 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

85 F-4 Trịnh Tứ Khánh 02/09/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50541929 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

86 F-5 Trần Xuân Hùng 27/06/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
50544823 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

87 F-6 Trần Xuân Mạnh 05/10/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
50544822 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

88 F-7 Cao Văn Đức 21/01/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51132043 Nghệ An Khám sức khỏe

89 F-8 Phùng Quang Huy 17/07/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50546898 Quảng Bình Khám sức khỏe

90 F-9 Trần Đình Hoàng 12/02/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50546789 Quảng Bình Khám sức khỏe

91 F-10 Chu Đình Duy 17/06/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50542096 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

92 F-11 Đặng Ngọc Thành  20/03/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50546831 Quảng Bình Không khám sức khỏe

93 F-12 Cao Xuân Trường 15/09/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50544658 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

94 F-13 Nguyễn Tâm Tư 21/04/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50544805 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

95 F-14 Phan Ngọc Đại Hùng 25/07/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50544740 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

96 F-15 Chu Văn Tùng 21/01/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50545007 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

97 F-16 Trịnh Văn Thượng 29/05/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50542108 Thanh Hóa Khám sức khỏe

98 F-17 Dương Trung Đức 09/05/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50544766 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

99 F-18 Phạm Văn Phong 02/08/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51131710 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

100 F-19 Trần Hoàng Tuấn 03/05/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50544638 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

101 F-20 Đào Văn Tuấn 07/12/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50547783 Quảng Trị Không khám sức khỏe

102 F-21 Mai Minh Tấn 13/10/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90903254 Quảng Bình Khám sức khỏe

103 F-22 Lê Văn Tưởng 27/08/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51131453 Quảng Trị Khám sức khỏe

104 F-23 Võ Văn Tính 24/02/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51131460 Quảng Trị Khám sức khỏe
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105 F-24 Hoàng Trường 05/11/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51130591 Nghệ An Khám sức khỏe

106 F-25 Nguyễn Văn Sùy 22/09/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51131295 Quảng Bình Khám sức khỏe

107 F-26 Hồ Ngọc Thắng 01/09/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50543126 Nghệ An Khám sức khỏe

108 F-27 Nguyễn Văn Long 01/07/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50541992 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

109 F-28 Phan Văn Thành 26/06/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50547799 Quảng Trị Không khám sức khỏe

110 F-29 Nguyễn Thành Trung 24/09/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50547674 Quảng Trị Không khám sức khỏe

111 F-30 Hoàng Văn Hóa 23/11/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50546887 Quảng Bình Khám sức khỏe

112 F-31 Dương Văn Ngọc 23/07/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50541950 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

113 F-32 Nguyễn Văn Dũng 01/07/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51132161 Nghệ An Khám sức khỏe

114 F-33 Võ Đức Mạnh 01/06/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51130816 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

115 F-34 Nguyễn Quốc Thiệu 10/03/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50547831 Quảng Trị Khám sức khỏe

116 F-35 Trần Văn Tuấn 10/06/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50542125 Thanh Hóa Khám sức khỏe

117 F-36 Trịnh Lý Tiểu Hưng 17/05/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50544797 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

118 F-37 Nguyễn Văn Quốc 10/11/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
50546735 Quảng Bình Không khám sức khỏe

119 F-38 Đặng Anh Quốc 30/03/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50545112 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

120 F-39 Nguyễn Viết Lộc 07/03/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50544735 Hà Tĩnh Khám sức khỏe


